
I Huyện Bác Ái 6

1 Pi Năng Xuân 1959 Raglai thôn Suối Lỡ Chết Pa Tâu a Xá Phương 1976 Raglai thôn Suối Lỡ thay thế

2 Pi Năng Đua 1958 Raglai thôn Đá Ba Cái Già yếu Katơr Thiếu 1964 Raglai thôn Suối Lỡ thay thế

3 Pi Năng Lắm 1952 Raglai thôn Ma Lâm Già yếu A Đớ Ngoái 1993 Raglai thôn Ma Lâm thay thế

4 Chamalé Xiếp 1958 Raglai thôn Đá Trắng Già yếu Katơr Khuấn 1986 Raglai thôn Đá Trắng thay thế

5 Katơr Dũng 1963 Raglai thôn Gia É Già yếu Katơr Thu 1963 Raglai thôn Gia É thay thế

6 Pi Năng Viết 1959 Raglai thôn Ma Hoa Già yếu Katơr Nguyệt 1962 Raglai thôn Ma Hoa thay thế

II Huyện Ninh Hải 2

7 Thành Thanh Tâm1955 Chăm thôn Phước Nhơn 1Già yếu Đạo Thanh Thích 1960 Chăm thôn Phước Nhơn 1thay thế

8 Đạo Thị Đổi 1953 Chăm thôn Phước Nhơn 2 bệnh Đạo Văn Biểu 1941 Chăm thôn Phước Nhơn 2thay thế

III Huyện Thuận Nam 6

9 Sư Trừ 1954 Chăm thôn Văn Lâm 3 bệnh Bá Siêu 1954 Chăm thôn Văn Lâm 3 thay thế

10 Khê Văn Huệ 1953 Chăm thôn Văn Lâm 4 chết Bá Sinh 1954 Chăm thôn Văn Lâm 4 thay thế
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11 Châu Trượng 1956 Chăm Phước Lập - Tam Lang bệnh Châu Văn Hương 1963 Chăm thôn Văn Lâm 5 thay thế

12 Từ Công Xiêng 1937 Chăm thôn Vụ Bổn già yếu Trượng Thanh Đỡ 1950 Chăm thôn Vụ Bổn thay thế

13 Ô Rai Hồng 1963 Raglai thôn Giá bệnh Bà Râu Đắc 1978 Raglai thôn Giá thay thế

14 Bà Rá Gió 1972 Raglai thôn Tân Hà bệnh Chamalé Tuế 1982 Raglai thôn Tân Hà thay thế

IV Huyện Thuận Bắc 6

15 Thuận Ngọc Ánh1963 Chăm thôn Bỉnh Nghĩa bệnh Châu Quầy 1964 Chăm thôn Bỉnh Nghĩa thay thế

16 Mấu Văn Sinh 1946 Raglai thôn Suối Giếng già yếu Mấu Văn Ngẩy 1957 Raglai thôn Suối Giếng thay thế

17 Katơr Tham 1948 Raglai thôn Cầu Đá bệnh Chamalé Phiêu 1948 Raglai thôn Cầu Đá thay thế

18 Tala Bin 1962 Raglai thôn Kiền Kiền 2lớn tuổi Chamale Thăm 1966 Raglai thôn Kiền Kiền 2 thay thế

19 Katơr Yêu 1950 Raglai thôn Bà Râu 2 già yếu Taing Đại 1970 Raglai thôn Bà Râu 2 thay thế

20 Đá Mài Ca 1950 Raglai thôn Đầu Suối B chết Chamalé Tấp 1964 Raglai thôn Đầu Suối B thay thế

V Huyện Ninh Sơn 2

21 Bá Năng Cang 1945 Raglai thôn Do lớn tuổi Katơr Thuận 1986 Raglai thôn Do thay thế

22 Tà Thía Thanh Đà1946 Raglai thôn Hà Dài lớn tuổi Ta Pôn Tâm 1984 Raglai thôn Hà Dài thay thế

VI huyện Ninh Phước 6
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23 Đàng Chương 1951 Chăm KP Mỹ Nghiệp lớn tuổi Quảng Đại Thính 1954 Chăm KP Mỹ Nghiệp thay thế

24 Bá Văn Thẩm 1950 Chăm Khu phố 13 lớn tuổi Dương Tấn Ngọc 1952 Chăm Khu phố 13 thay thế

25 Phú Văn Điền 1951 Chăm thôn Hữu Đức bệnh Hán Văn Ba 1952 Chăm thôn Hữu Đức thay thế

26 Quảng Giỏi 1943 Chăm thôn Thành Đức lớn tuổi Đàng Năng Giọt 1948 Chăm thôn Thành Đức thay thế

27 Pi Năng Bông 1959 Raglai thôn Tà Dương bệnh Ja Ghe Hoàng Thọ 1990 Raglai thôn Tà Dương thay thế

28 Kiều Minh Tiến 1943 Chăm thôn Tuấn Tú lớn tuổi Kiều Thị Khuê 1965 Chăm thôn Tuấn Tú thay thế

28

xã Phước Hữu

Tổng cộng

xã An Hải

thị trấn Phước Dân

xã Phước Thái
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